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Quảng Lợi, ngày 04 tháng 3 năm 2022 

BÁO CÁO 

Tình hình triển khai công tác Cải cách hành chính Quý I 

và phương hướng nhiệm vụ Quý II/2022 

 

   I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CÔNG TÁC KIỂM 

TRA, TUYÊN TRUYỀN CCHC 

 1. Tình hình tổ chức thực hiện 

      n n  n   n         n   n      o    số 13/KH-UBND ngày 

11tháng 01 năm 2022 v  tr  n        n  t              n     n  năm 2022 

n ằm   m   o v   êu  ầu t ờ     n   n   n      o      H  năm. Sau khi 

n ận  ượ      o    tr  n        n  t     H  năm 2022  ủ  UBND tỉn  v  

UBND  u ện   n   n ,  ồn  t ờ   ượ  sự  ướn   ẫn  ủ   ấp trên. Nộ   un  

 ủ      o      m   o     nộ   un   ồm: (1)          t      ; (2)          t ủ 

tụ    n     n ; (3)          tổ   ứ   ộ m  ; (4)            n  vụ; (5)          

t      n    n ; (6) X    ựn  v  p  t tr  n    n  p ủ   ện tử,    n  qu  n số. 

 Đồn  t ờ , UBND     ũn       n   n      o    số 28/KH-UBND ngày 

15 tháng 01 năm 2022 v    n  t   tu ên tru  n            n     n  năm 2022; 

  n   n          o            tr  n        n  t     H  năm 2022 n ư:    

 o       m tr    n  t     H ;    m tr    n  vụ;     o      H   ăn vớ  

   n  qu  n   ện tử;     o     u  trì,     t  n Hệ t ốn  QL L ISO 9001:2015 

t     ;     o    ứn   ụn    n  n  ệ t  n  t n;     o       m so t TTH ;    

 o    r  so t,   n      TTH ... v  n   u văn   n      n ằm tr  n        n  t   

  H   ó   ệu qu  t   UBND   . 

 2. Về kiểm tra công tác cải cách hành chính 

 - Uỷ   n n  n   n         n   n      o    số 48/KH-UBND ngày 24 

tháng 01 năm 2022 v     m tr             n     n ,    m tr  v ệ  t ự    ện 

n  ệm vụ  ủ    n  ộ,   n    ứ  năm 2022, t ờ     n v  nộ   un     m tr : T ờ  

   n    m tr    n  t              n     n ,    m tr  v ệ  t ự    ện n  ệm vụ  ủ  

  n  ộ   n    ứ  từ n    01/01/2022   n t ờ     m    m tr .  

 - UBND     ũn       n   n      o    số 65/KH-UBND ngày 09 tháng 

02 năm 2022 v     m tr    n  vụ,  ỷ luật,  ỷ  ươn    n     n   v  văn  ó  

công sở năm 2022. Trên  ơ sở     o       m tr , UBND         ỉ   o công 

  ứ  Văn p òn  - T ốn   ê      uẩn  ị        u   ện     o n    m tr   ủ     

l m v ệ  v  t ự    ện  ún  t  n  ộ    m tr  t eo     o       r . 

- Mụ        ủ     m tr  n ằm Đ n       ún  tìn   ìn    ỉ   o, tr  n     , 



 

tổ   ứ  t ự    ện   n  vụ,  ỷ luật,  ỷ  ươn    n     n  n ằm  óp p ần n n  

  o   ệu lự ,   ệu qu  sử  ụn  t ờ     n l m v ệ  t    ơ qu n;   ấn   ỉn ,     

t  n l  lố  l m v ệ , n n    o t n  t ần tr    n  ệm,   ệu qu       qu  t   ng 

v ệ   ủ    n  ộ,   n    ứ , n ườ   o t  ộn     n    u ên tr   . P  t   ện v  

   n n  ị   ắ  p ụ  n ữn  s   sót  oặ  t  m mưu  ấp  ó t ẩm qu  n  ử lý 

n   êm n ữn    n  v  v  p  m     qu   ịn    ện   n   ủ  n   nướ ; n n    o 

v   trò, tr    n  ệm n ườ   ứn   ầu  ơ qu n tron  qu n lý,   ỉ   o,    u   n  

  n  v ệ , ý t ứ    ấp   n   ỷ  ươn ,  ỷ luật   n     n  n n    o   ệu qu  

tr  n        n  t              n     n  t   UBND   . 

 3. Về công tác tu  n tru ền cải cách hành chính 

  - S u       n   n      o    số 28/KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm 

2022 v    n  t   tu ên tru  n            n     n  năm 2022. Uỷ   n n  n   n 

xã t  p tụ   ập n ật  ịp t ờ ,  ồn  t ờ  tr  n      n êm   t t     n  n êm   t 

  n  mụ  t ủ tụ    n     n  t uộ  t ẩm qu  n      qu  t  ủ  UBND xã và 

  n  t  n    o t   Bộ p ận TN&T Q   n  mụ  t ủ tụ    n     n  t uộ  t ẩm 

qu  n      qu  t. Trong Qú  I năm 2022, t  p tụ  t ự    ện Qu  t  ịn  số 

1462/QĐ-UBND n    18 t  n  6 năm 2019  ủ    ủ tị   UBND tỉn  T ừ  

T  ên Hu  v  v ệ    n   n  D n  mụ  TTH   ượ  t  p n ận,      qu  t v  tr  

  t qu  t eo  ơ     một  ử , một  ử  l ên t  n  t   Bộ p ận T  p n ận v  Tr  

  t qu   ủ  UBND       , p ườn , t ị trấn. Đồn  t ờ  t  n   n  n êm   t các 

văn   n  ủ  Trun  ươn , tỉn ,  u ện v   ủ     v    n  t       cách hành chính; 

t ườn   u ên tăn   ườn    n  t   tu ên tru  n trên Tr n  t  n  t n   ện tử  ủ  

xã;  ệ t ốn      tru  n t  n     n ằm n n    o n ận t ứ  v             n  

   n    o to n t     n  ộ,   n    ứ  v  n ườ    n. 

 - Uỷ   n   n n  n   n       t ườn  xuyên  ăn  t   t n,     v  tu ên 

tru  n   n  t              n     n  trên tr n  t  n  t n   ện tử  ủ     t    ị    ỉ 

(https://quangloi.thuathienhue.gov.vn). 

 - T  p tụ  tu ên tru  n trên Trang thông tin   ện tử v   ệ t ốn    n  

n êm   t Qu  t  ịn  số 48/2018/QĐ-UBND n    31/8/2018  ủ       n n  n 

  n tỉn  T ừ  T  ên Hu  B n   n  qu   ịn  v  Qu  tắ  ứn   ử  ủ    n  ộ, 

  n    ứ  v  n ườ  l o  ộn  l m v ệ  tron       ơ qu n   n     n ,  ơn vị sự 

n   ệp   n  lập trên  ị    n tỉn  T ừ  T  ên Hu  v  n   u văn   n     . 

 II. KẾT QUẢ CHỦ YẾU ĐẠT ĐƯỢC 

 1. Cải cách thể chế 

 - UBND         n   n      o    số 423/KH-UBND ngày 23/12/2021 v  

rà soát,  ệ t ốn   ó  văn   n qu  p  m p  p luật (QPPL) năm 2022;     o    

số 422/KH-UBND ngày 23/12/2021 v  tr  n        n  t   p ổ    n    o  ụ  

P  p luật QPPL 2022;     o    số 49/KH-UBND ngày 26/01/2022 v  theo dõi 

tìn   ìn  t     n  P  p luật năm 2022. Đồn  t ờ    ỉ   o Văn p òn  HĐND v  

https://quangloi.thuathienhue.gov.vn/


 

UBND    p ố   ợp     n  n  l ên qu n   ủ  ộn  t  m mưu      ựn  văn   n 

qu  p  m p  p luật, văn   n   n     n  t  n  t ườn     trìn  HĐND-UBND 

qu  t  ịn . Tron  qu  trìn    n   n  văn   n UBND       tăn   ườn    ỉ   o 

v ệ  t ự    ện r  so t     lo   văn   n    n   òn   ệu lự          ỏ,  ồn  t ời 

 ổ sun      văn   n mớ    n   n      so n t  o văn   n. HĐND         n 

  n  văn   n  ượ  t     ện tron  N  ị qu  t v  n  ệm vụ p  t tr  n   n  t  - xã 

 ộ .  

 - Trong Quý I/2022 Hộ   ồn  N  n   n         n   n  01 văn   n qu  

p  m p  p luật: N  ị qu  t số 02/2021/NQ-HĐND n    29 t  n  12 năm 2020 

 ủ  Hộ   ồn  n  n   n    v  n  ệm vụ p  t tr  n   n  t  -     ộ  năm 2022. 

 2. Cải cách thủ tục hành chính 

 - Uỷ   n n  n   n         n   n      o    v    n  t      m so t t ủ tụ  

  n     n  năm 2022;     o    v  r  so t,   n      t ủ tụ    n     n  năm 

2022. Đồn  t ờ  tổ   ứ  tr  n      t ự    ện     nộ   un  năm tron      o    

t eo  ún  t  n  ộ v  t ờ     n    r . 

 - Đ  t o    u   ện t uận lợ    o   n    n, tổ   ứ    n t ự    ện t ủ tụ  

  n     n  t eo  ơ     một  ử , một  ử  l ên t  n . UBND    t  p tụ  tổ   ứ , 

t ự    ện tốt N  ị  ịn  61/2018/NĐ- P n    23 t  n  4 năm 2018  ủ     n  

p ủ v  t ự    ện  ơ     một  ử , một  ử  l ên t  n  tron       qu  t t ủ tụ  

hành chính; Qu  t  ịn  số 34/2019/QĐ-UBND ngày 13 thán  6 năm 2019  ủ  

UBND tỉn  T ừ  T  ên Hu  v    n   n  Qu   ịn  t  p n ận,      qu  t v  tr  

  t qu       qu  t TTH  t eo  ơ     một  ử , một  ử  l ên t  n  t   UBND     

  , p ườn , t ị trấn t uộ  tỉn  T ừ  T  ên Hu . 

 - T  p tụ  t  n   n  n êm   t t   Bộ p ận TN&T Q UBND     ị    ỉ 

  n       t  p n ận p  n  n ,    n n  ị v  qu   ịn    n     n ,  ủ     n  n, tổ 

  ứ ,  o n  n   ệp. Tìn   ìn  t  p n ận,  ử lý p  n  n ,    n n  ị  ủ     n  n, 

tổ   ứ  v  qu   ịn    n     n . Tron  Quý I/2022 UBND xã không nhận  ượ  

p  n  n ,    n n  ị v  qu   ịn    n     n   ủ  tổ   ứ ,   n    n.  

 3. Cải cách tổ chức bộ má  các cơ quan hành chính nhà nước 

 - T  p tụ    ện to n tổ   ứ   ộ m     m   o  ợp lý,   o   ọ , t n   ọn 

 o t  ộn   ó   ệu qu . 

 - T  n   n       ựn   ộ  n ũ   n  ộ,   n    ứ   ó p ẩm   ất   o  ứ  

tốt,  ó   n lĩn     n  trị vữn  v n ,  ó năn  lự , tận tụ  p ụ  vụ n  n   n. X   

 ịn   ụ t         ứ    n  v  t êu   uẩn   n    ứ  p ù  ợp   ứ  năn , n  ệm 

vụ  ượ     o l m  ơ sở      ựn      o      o t o,  ồ   ưỡng và qu   o      n 

 ộ. 

 *Tổn  số   n  ộ,   n    ứ : 21 n ườ . Tron   ó: 

  - V  trìn   ộ   u ên m n:  Đ    ọ  17 n ườ ,     m tỷ lệ 80,95%; Cao 

 ẳn  01 n ườ ,     m tỷ lệ 0,4%; Trun   ấp 03 n ườ ,     m tỷ lệ 1,4%;   - 



 

V  trìn   ộ lý luận    n  trị: Trun   ấp lý luận    n  trị 20 n ườ ,     m tỷ lệ 

95%. 

 4. Cải cách chế độ công vụ 

 - Đ    n   n  n   u văn   n      ỉ   o,   n  ố  v ệ  t ự    ện   n  t   

  H  trên  ị    n    n ằm t  p tụ   ẩ  m n  v ệ  t ự    ện   n  t     n vận 

   n  qu  n, n n    o   ỉ số   H   ủ    ,   ỉ   o t ự    ện n   êm     văn   n 

l ên qu n   n v ệ  t ự    ện  ỷ luật,  ỷ  ươn    n     n  tron  t     n    n  vụ, 

 ẩ  m n  v ệ   ọ  tập v  l m t eo tư tưởn ,   o  ứ  p on       Hồ     M n . 

 - UBND     ũn       n   n    ỉ t ị  số 03/CT-UBND ngày 22 tháng 01 

năm 2022 v  Tăn   ườn   ý luật,  ỷ  ươn    n     n  năm 2022. Trên  ơ sở    

 o       m tr , UBND         ỉ   o   n    ứ  Văn p òn  - T ốn   ê      uẩn 

 ị        u   ện     o n    m tr   ủ     l m v ệ  v  t ự    ện  ún  t  n  ộ 

   m tr  t eo     o       r . 

 5. Cải cách tài chính công 

 - T ự    ện N  ị  ịn  130/2005/NĐ- P n    17/10/2005  ủ     n  p ủ 

qu   ịn       ộ tự   ủ, tự   ịu tr    n  ệm v  sử  ụn    ên     v    n  p   

qu n lý   n     n   ố  vớ       ơ qu n n   nướ ; N  ị  ịn  117/2013/NĐ-CP 

n    07/10/2013  ủ     n  p ủ sử   ổ ,  ổ sun  một số    u  ủ  N  ị  ịn  

130/2005/NĐ- P n    17/10/2005  ủ     n  p ủ qu   ịn       ộ tự   ủ, tự 

  ịu tr    n  ệm v  sử  ụn    ên     v    n  p   qu n lý   n     n   ố  vớ      

 ơ qu n n   nướ .  

 - Uỷ   n n  n   n    Qu n  Lợ  t ự    ện tốt Qu          t êu nộ   ộ    

  n   n . T ự    ện tốt     văn   n  ủ   ấp trên v  t ự    n  t  t   ệm   ốn  

l n  p   tron   ơ qu n   n     n  n   nướ . 

 * V  t ự    ện      ộ   o n   ên     

  - Tổn  số   ên      ượ  giao: 21 n ườ  

  - Số   ên      ó mặt: 21 n ườ ; số   ên     t  t   ệm: 00 n ườ  

 6. Xâ  dựng và phát triển chính qu ền điện tử, chính qu ền số 

 - X    ịn  ứn   ụn    n  n  ệ t  n  t n tron   o t  ộn   ủ   ơ qu n,  

     ựn  v  p  t tr  n    n  qu  n   ện tử,    n  qu  n số l  một tron  n ữn  

n  ệm vụ trọn  t m n ằm   p ứn   êu  ầu  ủ  n  ệm vụ            n     n , 

p ụ  vụ tốt  ơn  o t  ộn   ủ   ơ qu n v       qu  t   n  v ệ   ủ     n  n, tổ 

  ứ . Đ  tr  n       ó   ệu qu  nộ   un    ện      ó    n     n , ứn   ụn  

  n  n  ệ t  n  t n tron      văn   n  ủ   ấp trên v  n u  ầu t ự  t  t    ị  

p ươn , tron   t ờ     n qu  Uỷ   n n  n   n         n   n      văn   n,    

ưu t ên p  t tr  n ứn   ụn   NTT. 

 - Uỷ   n n  n   n         n   n      o    số 04/KH-UBND ngày 

05/01/2022 v  Tr  n      t ự    ện   ươn  trìn  trọn     m v  n n    o   ất 

lượn       ựn  n n  t  n mớ   ắn vớ  t ự    ện Đ   n t    ơ  ấu n  n  n n  

http://quangloi.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDi/XemChiTietVanBanDi.aspx?xemvbdata=agftiPBpJhb8lIHsfsTE$GuEq1amgWdT00UkZCjazTj0sIbSJs0fffYDEPHOVH67NMk1hOtP@fAs5@xJ5LdxVOYknhAv2qpXBcjscg0RiBLtLWlh4FC8sw==
http://quangloi.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDi/XemChiTietVanBanDi.aspx?xemvbdata=agftiPBpJhb8lIHsfsTE$GuEq1amgWdT00UkZCjazTj0sIbSJs0fffYDEPHOVH67NMk1hOtP@fAs5@xJ5LdxVOYknhAv2qpXBcjscg0RiBLtLWlh4FC8sw==


 

n   ệp v   ẩ  m n  ứn   ụn    o   ọ -  n  n  ệ v o s n  uất năm 2022; kê 

shoajch 03/KH-UBND n    05/01/2022 v  ứn   ụn    n  n  ệ t  n  t n năm 

2022 t      Qu n  Lợ ,  ùn  n   u văn   n      p ụ  vụ   o   n  t   ứn   ụn  

 NTT t    ơn vị. Đ n n      tr  n        ệu qu          o   . 

 - Uỷ   n n  n   n       p  n   n    n    ứ  Văn p òn  t ốn   ê có 

trìn   ộ t n  ọ    t   uẩn ứn   ụn    n  n  ệ t  n  t n  ơ   n   êm n  ệm v  

  n  n  ệ t  n  t n t    ơ qu n. 

 - Mụ  t êu  ủ  n  ệm vụ      ựn  v  p  t tr  n    n  qu  n   ện tử, 

   n  qu  n số t      Qu n  Lợ  năm 2022  ồm:  

+ Hoàn thành xây dựng và tri n khai hệ thống thông tin chuyên ngành 

tron  năm 2022. 

+ 100% phần m m dùng chung của UBND tỉn   ược UBND xã tri n khai 

 ồng bộ, hiệu qu ,   m b o 100% công việc, văn   n tr o  ổi giữa UBND xã và 

     ơ qu n n   nước (trừ văn   n mật t eo qu   ịnh của pháp luật)  ưới d ng 

 iện tử. 

+ 100% tỷ lệ hồ sơ    i quy t TTH   ược thực hiện thông qua Hệ thống 

thông tin một cử    ện tử cấp tỉnh. 

+ 65% hồ sơ    i quy t trực tuy n trên tổng số hồ sơ    i quy t TTHC của 

Bộ phận Ti p nhận và tr  k t qu  hiện   i UBND xã.   

+ Trên 90% n ười dân, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dich vụ công 

trực tuy n. 

+ Ti p tục duy trì việc thực hiện qu n lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2015; ti n tới ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), qu n lý chất lượng 

theo hệ thốn  ISO   ện tử. 

 - Trong Qúy I/2022, n ằm t  p tụ  p  t  u    ệu qu   ủ  v ệ   u  trì,  p 

 ụn  Hệ t ốn  qu n lý   ất lượn  t eo t êu   uẩn T VN ISO 9001:2015 tron  

 o t  ộn   ủ  UBND   . UBND         n   n      văn   n      ỉ   o,    u 

  n  v  tổ   ứ  t ự    ện,  ụ t    ồm:     o    số 22/KH-UBND ngày 

18/01/2022 v   u  trì v      t  n Hệ t ốn  Qu n lý   ất lượn  t eo T êu   uẩn 

quố      T VN ISO 9001:2015 t   UBND    Qu n  Lợ  năm 2022; Qu  t  ịn  

số 23/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 v  v ệ    n   n  Mụ  t êu   ất lượn  năm 

2022  ủ       n n  n   n    Qu n  Lợ ;     o    số 35/KH-UBND v  v ệ  

tr  n      t ự    ện Mụ  t êu   ất lượn  năm 2022  ủ  Uỷ   n n  n   n    

Qu n  Lợ ... 

 - Tron  t ờ     n tớ , UBND    t  p tụ  t  n   n  r  so t   n  mụ  t ủ 

tụ    n     n  t uộ  t ẩm qu  n      qu  t  ủ  UBND   , từ  ó t  n   n    n  

 ố lần 05 Hệ t ốn  qu n lý   ất lượn  p ù  ợp t êu   uẩn quố      T VN ISO 

9001:2015 t   UBND    Qu n  Lợ . 

 7. Tổ chức chỉ đạo, điều hành 

http://quangloi.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDi/XemChiTietVanBanDi.aspx?xemvbdata=agftiPBpJhb8lIHsfsTE$GuEq1amgWdT00UkZCjazTj0sIbSJs0fffYDEPHOVH67NMk1hOtP@fAs5@xJ5LdxVOYknhAv2qpXBcjscg0RiBLtLWlh4FC8sw==


 

 - X    ịn    H  l  một n  ệm vụ trọn  t m, UBND         n   n  

Qu  t  ịn  số 09/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2022 v  v ệ  p  n   n  

  n  t    ủ    ủ tị   v  P ó   ủ tị   UBND năm 2022. Tron   ó p  n   n  

  ủ tị   UBND      ỉ   o   un , trự  t  p  ử lý t ườn   u ên v    n  t       

cách hành chính;   n   n  Qu  t  ịn  số 138/QĐ-UNND ngày 04/8/2019 v  

  ện to n,  ố tr    n    ứ  l m v ệ  t   Bộ p ận t  p n ận v  tr    t qu    ện     

 ủ       n n  n   n    Qu n  Lợ . 

 - L n    o UBND      ỉ   o   n    ứ    u ên m n p ụ tr             

  n     n  t  m mưu   n   n        o   o,     o   , t   l ệu     cách hành 

   n  t eo qu   ịn   ủ   ấp trên. 

 - H n  t  n , t  n  qu    o  uộ   ọp    o   n, T ườn  trự  UBND    

  n  ố , n ắ  n ở   n  ộ   n    ứ  t ự    ện n  êm     văn   n  ủ   ấp trên, 

 ủ  UBND    v             n     n ,  ỷ luật,  ỷ  ươn    n     n . Đ p ứn  

 êu  ầu, n  ệm vụ tron  tìn   ìn  mớ . 

 III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

 1. Những ưu điểm 

 -   n  t              n     n      ượ  Đ n  ủ , HĐND, UBND xã 

t ườn   u ên qu n t m,   ỉ   o, t         n     n  n      n   ổ  mớ ,  ún  

p  p luật, p ù  ợp vớ     u   ện t ự  t  t    ị  p ươn ,     ượ   ầu tư  ơ sở vật 

  ất  ũn  n ư tr n  t   t  ị p ụ  vụ   o   n  t              n     n . 

 - V ệ  r  so t t ủ tụ    n     n   ượ  t ự    ện t ườn   u ên, l ên tụ , 

  o   m t ự    ện  ún  t eo qu   ịn  v     m so t t ủ tụ    n     n .   ất 

lượn           t ủ tụ    n     n  n      n   ượ  n n  lên, t o    u   ện  uận 

lợ    o n ườ    n. 

 - V ệ  ứn   ụn    n  n  ệ t  n  t n t   UBND     ượ   ẩ  m n  v    t 

 ượ  một số   t qu   ướ   ầu, m n  l     ệu qu    o tron    n  v ệ . 

 2. Những t n tại, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính 

 Mặ   ù      t  ượ  một số   t qu  n ất  ịn , tu  vậ    n  t            

  n     n  t   UBND    vẫn  òn một số tồn t  ,   n     n ư: 

 - Trìn   ộ  ủ    n  ộ,   n    ứ  v    n  n  ệ t  n  t n  òn   n     

 ũn  l  n u ên n  n       ó   ăn tron  v ệ  t ự    ện            n     n . 

- Hệ thống phần m m xử lý dịch vụ công tập trung của tỉn      lú   o t 

 ộng không ổn  ịnh và còn hay bị trục trặc. 

 - T ủ tụ    n     n  t     ổ  l ên tụ  l m   o t  n  ộ tr  n        ậm v  

  ư   ồn   ộ,       ó   ăn tron    n  t      m so t, rà soát,   n      TTHC, 

 ập n ật qu  trìn  ISO v o  ệ t ốn . 

 IV.  HƯ NG HƯỚNG, NHIỆM V  CẢI CÁCH HÀNH CH NH 

TRONG QUÝ II/2022 



 

 1. T  p tụ  tr  n      t ự    ện t eo     văn   n  ủ   ấp trên v    n  t   

  H . T  p tụ  tổ   ứ , t ự    ện tốt N  ị  ịn  61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 

4 năm 2018  ủ     n  p ủ v  t ự    ện  ơ     một  ử , một  ử  liên thông 

tron       qu  t t ủ tụ    n     n ; Qu  t  ịn  số 34/2019/QĐ-UBND ngày 13 

t  n  6 năm 2019  ủ  UBND tỉn  T ừ  T  ên Hu  v    n   n  Qu   ịn  t  p 

n ận,      qu  t v  tr    t qu       qu  t TTH  t eo  ơ     một  ử , một  ử  

l ên t  n  t   UBND       , p ườn , t ị trấn t uộ  tỉn  T ừ  T  ên Hu ... 

 2. Tr  n      t ự    ện tốt   n  t   ứn   ụn    n  n  ệ t  n  t n;    m 

so t t ủ tụ    n     n ;          t ủ tụ    n     n ; t  p tụ  r  so t,  ơn    n 

 ó  v    n       t ủ tụ    n     n  t eo  ún  qu   ịn .    n n  ị    u   ỉn  

    p ần m m  ùn    un    m   o  o t  ộn   ó   ệu qu . Đẩ  m n    n  t   

tu ên tru  n   n  t              n     n , n n    o ý t ứ  tr    n  ệm, trìn  

 ộ, năn  lự    u ên m n, t     ộ ứn   ử   o  ộ  n ũ   n  ộ,   n    ứ . Tổ 

chứ  t ự    ện tốt  ơ     một  ử ,  ơ     một  ử  l ên t  n ,      qu  t  ịp 

t ờ ,  ún  p  p luật tr n      p   n   , s    n  ễu  ố  vớ  tổ   ứ ,    n  n. 

P ấn  ấu t ự    ện tốt   n  t              n     n  n ằm n n    o   ỉ số     

       n     n  năm s u   o  ơn năm trướ . Tăn   ườn    n  t   tổ   ứ  t ự  

t   p  p luật tron   ơ qu n, t ự    ện tốt qu        n   ủ ở  ơ sở, m n       

 ó   o t  ộn    n     n . 

 3. N n    o   ất lượn       ựn ,   n   n  văn   n qu  p  m p  p luật 

  o   m t n   ợp p  p  ủ  văn   n qu  p  m p  p luật.   ắ  p ụ  n ữn  t   u 

sót v  t   t ứ  văn   n, p  t  u    n   ủ, t  p t u ý    n  ủ  n  n   n    n n  

  o   ất lượn  văn   n qu  p  m p  p luật. T ườn   u ên r  so t     văn   n 

QPPL  o HĐND v  UBND   n   n     lo    ỏ n ữn  qu   ịn     n  p ù  ợp, 

  t t ờ    n   ệu lự , tr n    ồn    éo v     n   ún  t ẩm qu  n. 

 4. P  t  u  năn  lự , n n    o ý t ứ  tr    n  ệm v  v   trò  ủ    n  ộ, 

  n    ứ  l m v ệ  t   Bộ p ận t  p n ận v  tr    t qu   ủ  UBND   . T  p tụ  

 ầu tư tr n  t   t  ị, p ươn  t ện l m v ệ    ện    . Đẩ  m n  ứn   ụn    n  

n  ệ t  n  t n tron   o t  ộn     u   n , qu n lý v       qu  t   n  v ệ ,   m 

  o      qu  t   n  v ệ  t  n  suốt,  ịp t ờ .  

 5. Du  trì, tr  n      v  t ự    ện tốt          t      n    n , t  p tụ  t ự  

  ện tốt  ơ     tự   ủ, tự   ịu tr    n  ệm t eo N  ị  ịn  số 130/2005/NĐ-CP 

v  N  ị  ịn  số 43/2006/NĐ-CP. 

 6. Tăn   ườn    n  t     ỉ   o    u   n ,      ịn  rõ v   trò tr    n  ệm 

 ủ  n ườ   ứn   ầu  ơ qu n,       ện l n    o v    ất lượn  (QMR) tron  v ệ  

     ựn ,  p  ụn ,  u  trì v      t  n Hệ t ốn  qu n lý   ất lượn  t eo t êu 

  uẩn quố      T VN ISO 9001:2015. Tăn   ườn    n  t      m tr ,    m s t 

t ườn   u ên v   ột  uất. Ho n t  ện  ệ t ốn  văn   n  ủ   ơ qu n tron  v ệ  

  ỉ   o,    u   n . 



 

 7. Đổ  mớ  m n  mẽ l  lố  l m v ệ , p ươn  p  p   ỉ   o    u   n  v  

n n    o tr    n  ệm  ủ  n ườ   ứn   ầu.  

  8. N n    o   ất lượn  t ự    ện  ơ     “Một  ử , một  ử  l ên t  n ” 

tron  t  p n ận,      qu  t v  tr    t qu       qu  t TTH , t  n tớ  t ự    ện 

 ồn   ộ  ệ t ốn  t n  ọ   ó  tron  v ệ       qu  t   n  v ệ   ủ    n    n v  tổ 

  ứ , n n    o   ỉ số            n     n . Tăn   ườn  tr o  ổ ,   n ý    n  ủ  

     ơ qu n l ên qu n, p ố   ợp      qu  t n ữn  tồn t   tron  l ên t  n  TTH . 

Góp p ần n n    o  ơn nữ    ất lượn       qu  t TTH  nó    un  v  TTH  

liên thông nói riêng. 

 9. T  p tụ  tăn   ườn  ứn   ụn    n  n  ệ t  n  t n tron   o t  ộn    ỉ 

  o,    u   n  v   o t  ộn  t ự  t   n  ệm vụ  ủ    n  ộ   n    ứ . P ấn  ấu 

n n    o  ơn nữ    ỉ số v  ứn   ụn    n  n  ệ t  n  t n, t  p tụ  tr  n          

 ựn , n n    o  ơn nữ    ỉ số, mứ   ộ    n  qu  n   ện tử. 

 10.  ăn  ứ     o      o t o,  ồ   ưỡn   ủ   ấp trên     ử   n  ộ,   n  

  ứ  t  m           o   ọ  n ằm n n    o n   ệp vụ   u ên m n, lý luận 

   n  trị, qu n lý n   nướ ,  ỹ năn  t n  ọ , tập  uấn      t    v  sử  ụn   ó 

  ệu qu      p ần m m  ượ  tr  n     .  

 V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 -   n     n  ị UBND tỉn , UBND  u ện Qu n t m   n      ộ,    n  

s      o   n  ộ l m  ầu mố     m so t t ủ tụ    n     n   ũn  n ư   n  ộ  ầu 

mố  tron  ứn   ụn    n  n  ệ t  n  t n  ấp   , t o t êm  ộn  lự    o   n  ộ 

p ụ tr      êm n  ệm  o n t  n  tốt  ơn n  ệm vụ  ượ     o. 

 -   n     n  ị UBND tỉn , UBND  u ện v       ơ qu n  ấp trên mở 

t êm     lớp tập  uấn v     m so t t ủ tụ    n     n , ứn   ụn    n  n  ệ 

t  n  t n tron  t ự    ện n  ệm vụ,  ồn  t ờ  mở rộn   ố  tượn  t  m     tập 

 uấn tron  tr  n     ,  ư  v o sử  ụn      p ần m m p ụ  vụ  o t  ộn  n ằm 

  p ứn   êu  ầu ứn   ụn    n  n  ệ t  n  t n tron  tìn   ìn  mớ . 

 Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác Cải cách 

hành chính Quý I/2022 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2022 của Ủy ban 

nhân dân xã Quảng Lợi./. 

Nơi nhận: 

- UBND  u ện;                                                                                                                                                                                            

- P òn  Nộ  vụ  u ện;   Đ    o   o                                                                              

- TV Đ n  ủ    ;          

- TT HĐND   ;     

- CT, PCT UBND xã; 

- Bộ p ận TN&T Q; 

- Lưu VT.                             

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Hiền 



 hụ lục  

THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CH NH  

TẠI CÁC C  QUAN, Đ N VỊ, UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 04/3/2022 của UBND xã) 

 

STT Chỉ ti u thống k  

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống k  Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

1. Công tác chỉ đạo điều hành CCHC    

1.1. Tỷ lệ  o n t  n      o      H  năm (lũ       n t ờ     m   o   o)    

Trong 

 ó 

Số n  ệm vụ    r  tron      o    N  ệm vụ   

Số n  ệm vụ     o n t  n  N  ệm vụ   

1.2. T ự    ện n  ệm vụ UBND tỉn     o  0 

Trong k   o    p  t 

tr  n   n  t  -     ộ  

 ủ  UBND tỉn   oặ  

    ý    n   ỉ   o 

giao cho UBND 

 u ện t ự    ện, trên 

 ơ sở  ó UBND 

 u ện    o l     o  ơ 

qu n,  ơn vị,  ị  

p ươn  n o   ủ trì 

t ì  ơ qu n,  ơn vị, 

 ị  p ươn   ó  ó 

tr    n  ệm tổn   ợp 

khi báo cáo 

1.2.1. Tổn  số n  ệm vụ  ượ     o N  ệm vụ   

1.2.2. Số n  ệm vụ     o n t  n   ún    n N  ệm vụ   



 

STT Chỉ ti u thống k  

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống k  Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

1.2.3. Số n  ệm vụ     o n t  n  n ưn  qu    n N  ệm vụ   

1.3.    o s t sự     lòn   ủ  n ườ    n, tổ   ứ     

1.3.1. Số lượn  p   u    o s t Số lượn  36  

1.3.2. Hìn  t ứ     o sát 

Trự  tu  n = 0 

P  t p   u = 1 

  t  ợp = 2 

0  

1.4. Tổ   ứ   ố  t o    ủ  l n    o vớ  n ườ    n,  ộn   ồn   o n  n   ệp 
Không = 0 

Có = 1 

0  

2. Cải cách thể chế    

2.1. Số VBQPPL      n   n /t  m mưu   n   n  Văn   n 112  

2.2. Số VBQPPL       m tr  t eo t ẩm qu  n Văn   n 112  

2.3. Số VBQPPL    r  so t Văn   n 112  

2.4.1 Tỷ lệ  ử lý văn   n s u    m tr , r  so t % 0  

Trong 
đó 

Tổn  số VBQPPL  ần p     ử lý s u    m tr , r  so t Văn   n 0  

Số VBQPPL     ượ   ử lý  on  Văn   n 0  

3. Cải cách thủ tục hành chính    

3.1   n       TTH  v    n       t  n  ộ      qu  t  ồ sơ  118  

3.1.1 
Số lượn  t ủ tụ    n     n  t uộ  t ẩm qu  n      qu  t  ủ       ấp  ượ    n  

     trên Tr n  t  n  t n   ện tử 

 116  

3.1.2 
Số lượn  t ủ tụ    n     n  t uộ  t ẩm qu  n      qu  t  ủ   ơn vị  ượ    n  

     trên Tr n  t  n  t n   ện tử v  B n  n êm   t t   Trụ sở 

 116  



 

STT Chỉ ti u thống k  

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống k  Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

3.1.3 
  n       t  n  ộ,   t qu       qu  t  ồ sơ TTH  trên Tr n  TTĐT  ủ  UBND 

 ấp    

 116 Áp  ụn   ố  vớ   ấp 

xã 

3.2. T ốn   ê TTH     

3.2.1. Số TTH    n   ố mớ  T ủ tụ    

3.2.2. Số TTH       ỏ, t    t   T ủ tụ    

3.2.3. Tổn  số TTH    n   ó   ệu lự  T ủ tụ    

Trong 
đó 

Số TTH   ấp tỉn : T ủ tụ    

Số TTH   ấp  u ện: T ủ tụ    

Số TTH   ấp   : T ủ tụ    

3.3. Vận   n   ổn   ị   vụ   n    
T ốn   ê t eo  ấp 

qu n lý 

3.3.1. Tỷ lệ TTH   ủ    u   ện  ượ   un   ấp trự  tu  n mứ   ộ 3    

Trong 
đó 

Tổn  số TTH   ủ    u   ện    

Số TTH    n   un   ấp trự  tu  n mứ   ộ 3    

Số TTH    n   un   ấp trự  tu  n mứ   ộ 3  ó p  t s n   ồ sơ nộp trự  tu  n    

3.3.2. Tỷ lệ TTH   ủ    u   ện  ượ   un   ấp trự  tu  n mứ   ộ 4    

Trong 
đó 

Tổn  s  TTH   ủ    u   ện    

Số TTH    n   un   ấp trự  tu  n mứ   ộ 4    

Số TTH    n   un   ấp trự  tu  n mứ   ộ 4  ó p  t s n   ồ sơ nộp trự  tu  n    

3.3.3. 
Tỷ lệ TTH   un   ấp trự  tu  n mứ   ộ 3 v  4    t     ợp,   n       trên  ổn  

DV  quố      
   



 

STT Chỉ ti u thống k  

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống k  Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

Trong 
đó 

Tổn  số TTH    n   un   ấp trự  tu  n mứ  3 v  4 T ủ tụ    

Số TTH   un   ấp trự  tu  n mứ  3 v  4    t     ợp,   n       T ủ tụ    

3.3.4. 
Tỷ lệ  ồ sơ TTH   ượ  t  p n ận trự  tu  n mứ   ộ 3 v  4  

(  ỉ  t ốn   ê  ố  vớ      TTH  mứ   ộ 3 v  4  ó p  t s n   ồ sơ) 
%   

Trong 
đó 

Tổn  số  ồ sơ TTH     t  p n ận (   trự  t  p v  trự  tu  n) Hồ sơ   

Số  ồ sơ TTH     t  p n ận trự  tu  n Hồ sơ   

3.3.5. Tỷ lệ TTH   ượ  t     ợp, tr  n      t  n  to n trự  tu  n %   

Trong 
đó 

Tổn  số TTH   ó  êu  ầu n  ĩ  vụ t      n  T ủ tụ    

Số TTH      ượ  t     ợp, tr  n      t  n  to n trự  tu  n T ủ tụ    

3.4. T ự    ện  ơ     một  ử , một  ử  l ên t  n    
T ốn   ê t eo  ấp 

qu n lý 

3.4.1. Số TTH  l ên t  n   ùn   ấp T ủ tụ    

3.4.2. Số TTH  l ên t  n    ữ       ấp    n  qu  n T ủ tụ    

3.4.3. 
Số TTH     t ự    ện t  p n ận v       qu  t  ồ sơ t eo  ướn     n  p ụ t uộ  

v o  ị    ớ    n     n  
T ủ tụ    

3.4.4. Tỷ lệ TTH      ượ  p ê  u ệt qu  trìn  nộ   ộ %   

3.4.5. Tỷ lệ qu  trìn  nộ   ộ      qu  t TTH      ượ    ện tử  ó  %   

3.5.   t qu       qu  t TTH     

 Tỷ lệ  ồ sơ TTH   ượ       qu  t  ún    n %   

Trong 
đó 

Tổn  số  ồ sơ TTH          qu  t  on  Hồ sơ   

Số  ồ sơ TTH       qu  t  ún    n Hồ sơ   



 

STT Chỉ ti u thống k  

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống k  Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

4. Cải cách tổ chức bộ má  hành chính nhà nước    

4.1. Số l ệu v    ên       n    ứ   21  

4.1.1. Tổn  số   ên      ượ     o tron  năm N ườ  21  

4.1.2. Tổn  số   ên      ó mặt t   t ờ     m   o   o N ườ  21  

4.1.3. Số  ợp  ồn  l o  ộn  l m v ệ  t    ơ qu n   n     n  n   nướ  N ườ    

4.1.4. Số   ên        t n     n tron   ỳ   o   o N ườ  0  

4.1.5. Tỷ lệ p ần trăm   ên        t n     n so vớ  năm 2015 %   

4.2. Số n ườ  l m v ệ   ưởn  lươn  từ NSNN t        ơn vị sự n   ệp   n  lập    

4.2.1. Tổn  số n ườ  l m v ệ   ượ     o N ườ    

4.2.2. Tổn  số n ườ  l m v ệ   ó mặt N ườ    

4.2.3. Số n ườ     t n     n tron   ỳ   o   o N ườ    

4.2.4. Tỷ lệ %    t n     n so vớ  năm 2015 %   

5. Cải cách chế độ công vụ    

5.1. Tu  n  ụn    n    ứ , v ên   ứ     

5.1.1. Số   n    ứ   ượ  tu  n  ụn  (t   tu  n,  ét tu  n) N ườ    

5.1.2. Số   n    ứ   ượ  tu  n  ụn  t eo trườn   ợp  ặ    ệt. N ườ    

5.1.3 Số   n  ộ,   n    ứ   ấp     ượ   ét   u  n t  n    n    ứ   ấp  u ện trở lên N ườ    

5.1.4. Số v ên   ứ   ượ  tu  n  ụn  (t   tu  n,  ét tu  n). N ườ    

5.1.5. Số v ên   ứ   ượ  tu  n  ụn  t eo trườn   ợp  ặ    ệt. N ườ    

5.2. Số l n    o qu n lý  ấp p òn  t uộ  UBND  ấp  u ện  ượ  tu  n   ọn,  ổ N ườ    



 

STT Chỉ ti u thống k  

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống k  Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

n  ệm t  n  qu  t   tu  n 

5.3. Số lượn    n  ộ,   n    ứ , v ên   ứ   ị  ỷ luật (cả về Đảng và chính quyền).    

Trong 
đó 

Số l n    o UBND  ấp  u ện  ị  ỷ luật. N ườ    

Số l n    o  ấp p òn  t uộ  UBND  ấp  u ện  ị  ỷ luật. N ườ    

Số n ườ  l m v ệ   ưởn  lươn  từ NSNN t       ĐVSN  ị  ỷ luật. N ườ    

6. Cải cách tài chính công    

6.1. Tỷ lệ t ự    ện     o         n  n vốn  ầu tư   n  %   

Trong 
đó 

    o     ượ     o Tr ệu  ồn    

Đ  t ự    ện Tr ệu  ồn    

6.2. Tổn  số  ơn vị sự n   ệp (ĐVSN)    

Trong 
đó 

Số ĐVSN tự   o   m     t ườn   u ên v       ầu tư (lũy kế đến thời điểm báo 

cáo) 
Đơn vị   

Số ĐVSN tự   o   m     t ườn   u ên (lũy kế đến thời điểm báo cáo) Đơn vị   

Số ĐVSN tự   o   m một p ần     t ườn   u ên (lũy kế đến thời điểm báo cáo) Đơn vị   

Số ĐVSN  o N   nướ    o   m     t ườn   u ên (lũy kế đến thời điểm báo cáo) Đơn vị   

7. Xâ  dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số    

7.1.  ập n ật    n trú     n  qu  n   ện tử p  ên   n 2.0 
  ư  = 0 

Hoàn thành = 1 
  

7.2. 
X    ựn  v  vận   n  Hệ t ốn   ọp trự  tu  n 

Liên thông 2 cấp: Từ UBND tỉnh  đến 100% UBND các huyện. 

Liên thông 3 cấp: Từ UBND tỉnh đến 100% UBND cấp huyện, cấp xã. 

  ư   ó = 0 

2  ấp = 1 

3  ấp = 2 

  



 

STT Chỉ ti u thống k  

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống k  Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

7.3. Hệ t ốn  t  n  t n   o   o v    t nố  vớ  Hệ t ốn  t  n  t n   o   o quố      

  ư  = 0 

Đ n  làm = 1 

Hoàn thành = 2 

  

7.4. Tr  n           ựn  n n t n       sẻ, t     ợp  ùn    un  (LGSP). 

  ư  = 0 

Đ n  l m = 1 

Hoàn thành = 2 

  

7.5. Số l ệu v  tr o  ổ  văn   n   ện tử    

7.5.1 
T ự    ện   t nố , l ên t  n      Hệ t ốn  qu n lý văn   n    u   n  từ  ấp tỉn  

  n  ấp    
   

Trong 
đó 

UBND  ấp  u ện      t nố , l ên t  n  vớ  UBND tỉn  

Đ  t ự    ện=0 

  ư  t ự  

  ện=1 

  

Tỷ lệ UBND  ấp         t nố , l ên t  n  vớ  UBND  ấp  u ện %   

7.5.2 Tỷ lệ văn   n tr o  ổ    ữ       ơ qu n,  ơn vị trên  ị    n tỉn   ướ    n    ện tử Văn   n   

Trong 

 ó 

Tỷ lệ văn   n  ượ   ử   o n to n  ướ    n    ện tử (Sử dụng chữ ký số, chứng 

thư số và gửi trên môi trường điện tử). 
%   

Tỷ lệ văn   n  ượ   ử   o n to n  ướ    n    ện tử v  son  son  vớ  văn   n 

  ấ  
%   

7.6    nố  l ên t  n  vớ  Hệ t ốn  t  n  t n một  ử    ện tử tập trun   ủ  tỉn  

  ư  = 0 

Đ n  l m = 1 

Hoàn thành = 2 
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